
STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Số CMT/CCCD SMT người nước ngoài Tình trạng

1 Dương Văn Thắng 17-01-78 Nam 182497027 7801175860022 Không đủ điều kiện đăng ký dự thi

2 Nguyễn Văn Điệp 16-10-90 Nam 132009182 9010165140033 Không đủ điều kiện đăng ký dự thi

3 Lê Văn Cường 10-02-89 Nam 173461674 8902105320052 Không đủ điều kiện đăng ký dự thi

4 Mai Xuân Hoài 25-06-91 Nam 173019395 9106255700015 Không đủ điều kiện đăng ký dự thi

5 Lưu Viết Binh 02-03-90 Nam 164381908 9003025820067 Không đủ điều kiện đăng ký dự thi

6 Nguyễn Văn Hòa 22-06-85 Nam 037085008136 8506225760132 Không đủ điều kiện đăng ký dự thi

7 Lê Văn Tiến 29-11-86 Nam 186487614 8611295140030 Không đủ điều kiện đăng ký dự thi

8 Đồng Văn Sơn 12-07-88 Nam 040089005088 8912075240033 Không đủ điều kiện đăng ký dự thi

9 Điền Anh Tuấn 20-07-88 Nam 037088007055 8807205760217 Không đủ điều kiện đăng ký dự thi

10 Nguyễn Văn Cường 02-07-87 Nam 026087007093 8707025140294 Không đủ điều kiện đăng ký dự thi

11 Nguyễn Mạnh Thăng 10-04-83 Nam 121471531 8304105760699 Không đủ điều kiện đăng ký dự thi

12 Nguyễn Thanh Bình 01-01-88 Nam 363556139 8801015181990 Không đủ điều kiện đăng ký dự thi

13 Trần Văn Dương 20-04-83 Nam 036083003408 8304205141790 Không đủ điều kiện đăng ký dự thi

14 Nguyễn Thị Thuận 04-12-89 Nữ 001189010109 8912046300492 Không đủ điều kiện đăng ký dự thi

15 Trương Văn Linh 01-01-84 Nam 172510441 8401015760460 Không đủ điều kiện đăng ký dự thi

16 Đặng Thị Thùy Trang 06-05-91 Nữ 321399379 9105066160015 Không đủ điều kiện đăng ký dự thi

17 Phạm Văn Trường 01-11-92 Nam 034092010997 9211015180049 Được cộng điểm và miễn chi phí dự thi

18 Trần Xuân Phương 03-04-87 Nam 036087013165 8704035140148 Được cộng điểm và miễn chi phí dự thi

19 Lê Đình Tuyền 17-07-87 Nam 186735998 8707175240033 Được cộng điểm và miễn chi phí dự thi

20 Đinh công tài 09-04-87 Nam 001087034638 8704095140129 Được cộng điểm và miễn chi phí dự thi
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